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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC  

CHO CÁN BỘ HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM CẤP HUYỆN VÀ XÃ

Giới thiệu

Dự án Bảo vệ trẻ em của ChildFund, sau nhiều năm thực hành và rút 
kinh nghiệm, đã hợp tác với tổ chức Hagar International và một số 
chuyên gia công tác xã hội đầu ngành xây dựng thành công Bộ tài 
liệu bồi dưỡng năng lực dành cho cán bộ trong hệ thống bảo vệ trẻ 
em cấp huyện và xã. Bộ tài liệu này là công cụ thiết yếu để nâng cao 
kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ, góp phần đảm bảo trẻ 
em được bảo vệ và phát triển toàn diện.

Nội dung bộ tài liệu

Bộ tài liệu được chia thành hai phần chính:

Phần 1: Tài liệu tập huấn

▶ Chuyên đề 1: Tổng quan về bảo vệ trẻ em và công tác xã hội 
với trẻ em

▶ Chuyên đề 2: Quản lý trường hợp trong bảo vệ trẻ em cấp xã

▶ Chuyên đề 3: Tham vấn và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho nạn nhân 
và gia đình

▶ Chuyên đề 4: Hướng dẫn các bước trong công tác kiểm huấn 

Phần 2: Cẩm nang thực hành công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em

▶ Chuyên đề 5: Hướng dẫn công tác BVTE tại trường học

▶ Chuyên đề 6: Hướng dẫn BVTE cho cha mẹ và người chăm sóc

▶ Chuyên đề 7: Hướng dẫn BVTE cho học sinh

▶ Chuyên đề 8: Hướng dẫn họp giao ban công tác BVTE
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▶ Chuyên đề 9: Thực hành quản lý trường hợp cho cán bộ BVTE 
cấp cơ sở

▶ Chuyên đề 10: Hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý trường 
hợp và học tập trực tuyến.

Hướng dẫn sử dụng

Bộ tài liệu được thiết kế để sử dụng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu 
và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Các chuyên đề trong bộ 
tài liệu có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau để tạo 
thành chương trình tập huấn hoặc hoạt động bồi dưỡng năng lực 
toàn diện.

Để sử dụng hiệu quả bộ tài liệu, người dùng cần lưu ý những điểm sau:

▶ Xác định rõ mục tiêu và đối tượng tham gia tập huấn hoặc bồi 
dưỡng năng lực.

▶ Lựa chọn các chuyên đề phù hợp với mục tiêu và đối tượng 
tham gia.

▶ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và phương tiện giảng dạy.

▶ Tổ chức tập huấn hoặc bồi dưỡng năng lực theo phương pháp 
khoa học, sáng tạo và hiệu quả.

▶ Đánh giá kết quả tập huấn hoặc bồi dưỡng năng lực và rút 
kinh nghiệm để hoàn thiện cho các hoạt động tiếp theo.

Kết luận

Bộ tài liệu bồi dưỡng năng lực cho cán bộ hệ thống bảo vệ trẻ em cấp 
huyện và xã là công cụ hữu ích để nâng cao chất lượng công tác bảo 
vệ trẻ em. ChildFund hy vọng rằng bộ tài liệu này sẽ góp phần tạo dựng 
môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em  
Việt Nam.
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BVTE Bảo vệ trẻ em

CTXH Công tác xã hội 

HCĐB Hoàn cảnh đặc biệt

LĐTBXH Lao động, Thương binh và Xã hội

QLTH Quản lý trường hợp

UBND Ủy ban nhân dân

Từ viết tắt 
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A
MỤC TIÊU  

BỒI DƯỠNG



Chuyên đề được xây dựng nhắm tới việc áp dụng bồi dưỡng đối tượng 
là cán bộ bảo vệ trẻ em cấp huyện và xã nên sẽ giảm thiểu nhiều cơ sở lý 
thuyết mà chú trọng hơn đến việc đơn giản hóa nội dung dành cho thực 
hành. Nội dung tài liệu này hướng tới việc trang bị cho người học các kiến 
thức và kỹ năng cơ bản về tham vấn tâm lý và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho nạn 
nhân và gia đình có trẻ bị xâm hại từ đó góp phần tránh tổn thương thêm và 
chữa lành cho nạn nhân trẻ em. Cụ thể người tham gia bồi dưỡng sẽ:

Về kiến thức
▶ Hiểu được khái niệm tham vấn và tham vấn tâm lý 

cho nạn nhân và gia đình.

▶ Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ của tham vấn tâm lý.

▶ Phân tích được các nguyên tắc đạo đức trong tham 
vấn tâm lý

▶ Phân tích được các kỹ năng tham vấn tâm lý và một 
số lưu ý trong trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ ban 
đầu cho trẻ em bị xâm hại

▶ Biết cách bảo vệ trẻ an toàn trước những nguy cơ bị 
xâm hại 

▶ Hiểu rõ về dịch vụ, cơ chế hỗ trợ trẻ hiệu quả tại địa 
phương cũng như ở cấp độ quốc gia để liên hệ khi 
cần thiết. 

Về kỹ năng
▶ Vận dụng các kỹ năng tham vấn và nguyên tắc đạo 

đức trong tham vấn để tham vấn ca và hỗ trợ tâm lý 
ban đầu cho trẻ em bị xâm hại và cha mẹ có con bị 
xâm hại.

▶ Kết nối với các bên liên quan để hỗ trợ trẻ.

Về thái độ

Nghiêm túc trong học tập và rèn luyện phát triển 
chuyên môn, nghề nghiệp. Tôn trọng đạo đức nghề 
nghiệp và có thái độ cương quyết trong đấu tranh 
phòng chống nạn xâm hại trẻ em.
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B
NỘI DUNG



 Khái quát chung về tham vấn tâm lý  

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Tham vấn 

Ngày nay, tham vấn đã được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống 
của con người. Người ta xem tham vẫn như là một trong những dịch 
vụ xã hội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống tinh thần của mỗi cá nhân và gia đình.

Tham vấn thường được khái quát là hoạt động trợ giúp con 
người nâng cao năng lực tự giải quyết và ứng phó với những khó 
khăn, vướng mắc gặp phải trong cuộc sống. Để giúp đỡ các cá nhân 
và gia đình duy trì được sự thăng bằng tâm lý, tăng cường khả năng 
đối phó với các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày.  

(Xem phụ lục 1: Sự khác nhau giữa tham vấn và tư vấn)

1.1.2. Tham vấn tâm lý

Tham vấn tâm lý là một quá trình trợ giúp tâm lý, trong đó người 
thực hiện tham vấn sử dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng tham vấn, 
phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, được pháp luật thừa nhận để thiết 
lập mối quan hệ tương tác tích cực nhằm giúp đối tượng nhận thức 
được bản thân cùng với vấn đề và nguồn lực, qua đó tự xác định giải 
pháp để giải quyết vấn đề của mình một cách có hiệu quả. 

Tham vấn tâm lý có vai trò quan trọng trong công tác trợ giúp 
cho những trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục, bạo lực học 
đường và gia đình nhằm khơi dậy năng lực nội sinh của các em, giúp 
các em định hướng và vượt qua những trở ngại về định hướng giá trị 
sống, giải quyết các vấn đề của cá nhân trong mối quan hệ với chính 
bản thân, với gia đình, thầy cô, bạn bè, và các cá nhân, các tổ chức 
xã hội khác.

1

10



1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của tham vấn tâm lý

1.2.1. Mục tiêu

Các cá nhân khi có nhu cầu trợ giúp tùy vào các mục tiêu họ đặt 
ra mà người tham vấn tâm lý xác định cách thức tiến hành và thời 
gian. Mục tiêu tham vấn tâm lý luôn luôn được xác định từ thân chủ. 
Với một số thân chủ, sự trợ giúp đơn thuần chỉ là giải tỏa cảm xúc; 
nhưng với thân chủ khác, mục tiêu tham vấn không đơn thuần chỉ là 
giải tỏa cảm xúc, hay nhận biết vấn đề của mình, hoặc biết cách đưa 
ra các biện pháp đối phó; mà hơn thế, họ cần thay đổi hành vi.

Các mục tiêu chính của tham vấn tâm lý bao gồm:

  Giúp thân chủ giảm bớt các cảm xúc tiêu cực.

  Giúp thân chủ tăng thêm hiểu biết về bản thân và hoàn cảnh 
của họ. Giúp thân chủ biết chấp nhận vấn đề của mình như nó 
đang có.

  Giúp thân chủ đưa ra các quyết định lành mạnh và có khả 
năng xử lí được vấn đề.

  Hướng dẫn thân chủ thi hành các quyết định của họ và có khả 
năng dự phòng các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

1.2.2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung nhất của tham vấn tâm lý là xác định vấn đề 
và nguyên nhân gây ra; chẩn đoán, đánh giá vấn đề và hướng dẫn 
thực hiện. 

Các nhiệm vụ cụ thể:

Làm thư giãn cảm xúc của thân chủ: Khi thân chủ bị căng thẳng 
bởi vấn đề, nhà tham vấn làm thư giãn cảm xúc của thân chủ bằng 
cách lắng nghe tích cực, có được sự ủng hộ và chấp nhận thái độ của 
thân chủ, hỗ trợ và giúp đỡ để thân chủ được giải tỏa cảm xúc. Các 
nhà tham vấn có thể thực hiện một hệ thống giúp đỡ liên quan đến 
các dịch vụ hỗ trợ về luật pháp, chính sách xã hội, y tế, giáo dục, hoặc 
cung cấp thông tin liên quan đến sự hưởng lợi của thân chủ. 
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Giúp thân chủ nhận diện được vấn đề, cải thiện những suy nghĩ 
tiêu cực không hợp lí: Thu thập thông tin, sàng lọc các nguyện vọng, 
nhu cầu của thân chủ; cung cấp thông tin để giảm thiểu những quan 
niệm lệch lạc, những suy nghĩ không đúng. 

Giúp thân chủ xác định vấn đề quan trọng, chịu trách nhiệm trước 
vấn đề của mình và nhận biết tiềm năng cũng như hạn chế của mình.

Giúp thân chủ đưa ra các quyết định ưu tiên: cùng thân chủ phân 
tích những khó khăn, tìm ra các giải pháp hành động; giúp sàng lọc 
hậu quả của mỗi quyết định được đưa ra và thay thế các giải pháp 
để tìm ra được các giải pháp hiệu quả hơn. Nhà tham vấn hướng dẫn 
thân chủ đưa ra các quyết định hành động cụ thể và biết cách quản 
lí vấn đề.

Giúp thân chủ có kế hoạch thay đổi hành vi: khi các giải pháp đã 
được lựa chọn, nhà tham vấn khuyến khích thực hiện các kế hoạch 
họ đề ra. Trang bị cho thân chủ các kĩ năng sống phù hợp để có thể 
thích nghi với hành vi hay điều kiện mới. Cuộc tham vấn được gọi là 
thành công khi thân chủ cảm thấy có thể đương đầu với vấn đề của 
mình mà không cần đến sự trợ giúp của người tham vấn hay lệ thuộc 
vào người khác. 

1.3. Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý̉

Đạo đức trong tham vấn là thước đo quyết định xem hành vi của 
nhà tham vấn trong quá trình tham vấn có đúng, có tốt; có làm hại 
đến thân chủ hay không. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cung 
cấp sự hướng dẫn cho các nhân viên trong ngành trợ giúp, giúp làm 
rõ những trách nhiệm của họ với các thân chủ, với xã hội để mang 
lại sự yên tâm cho các cá nhân và xã hội và giúp các nhân viên duy 
trì tính chính trực nghề nghiệp và bảo vệ nghề nghiệp của mình. Dưới 
đây là một số nguyên tắc đạo đức cơ bản:

1.3.1. Tôn trọng thân chủ

Tôn trọng trong tham vấn tâm lý được hiểu là nhà tham vấn tin 
tưởng thân chủ như một con người có giá trị bất kể địa vị, đạo đức, 
hành vi, tình cảm tích cực hay tiêu cực của thân chủ. Tôn trọng là cho 
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mọi người quyền là chính bản thân họ với các quan điểm, ý nghĩ và 
những cảm giác riêng của họ. Tôn trọng cũng đồng nghĩa với việc 
nhà tham vấn tin tưởng vào khả năng thay đổi của thân chủ từ chính 
năng lực của thân chủ. Mặt khác, người tham vấn không có ý để thân 
chủ lệ thuộc vào mình. Các thân chủ khi được tôn trọng họ sẽ được 
tiếp cận với các dịch vụ tham vấn mà không bị định kiến về con người, 
tính cách, tôn giáo hoặc lề thói.

1.3.2. Nguyên tắc chấp nhận, không phán xét thân chủ

Chấp nhận, không phán xét thân chủ có thể được xem xét với tư 
cách như một khía cạnh biểu hiện cụ thể của nguyên tắc tôn trọng 
thân chủ. Tuy nhiên, do ý nghĩa đặc biệt của việc cần phải chấp nhận 
thân chủ, nguyên tắc này thường được tách ra và coi là một nguyên 
tắc độc lập.

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình hành nghề, nhà tâm lý cần:

(1) Chấp nhận con người, nhân cách của thân chủ như chính bản 
thân họ với những giá trị riêng biệt; (2) không được lên án, chỉ trích.

Thực hiện được điều này nhà tâm lý sẽ nhận được hai điểm thuận 
lợi trong quá trình tham vấn tâm lý: (1) Giúp thân chủ cảm thấy an 
toàn, không cần gì đối với bản thân và người khác, từ đó dám bộc lộ 
những tâm sự thầm kín và đương đầu với nó; (2) nhà tâm lý có thể giữ 
được vị trí bình đẳng, độc lập về cảm xúc với thân chủ.

1.3.3. Giữ bí mật thông tin

Thông tin thân chủ nói ra phải được giữ bí mật và thân chủ có 
quyền trông đợi vào một mối quan hệ tin tưởng giữa thân chủ và cán 
bộ hỗ trợ dựa trên chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Trừ trường hợp 
thân chủ hoặc những người liên quan đến thân chủ có nguy cơ gặp 
nguy hiểm về tính mạng và tài sản, hoặc bản thân thân chủ có nguy 
cơ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thì nhà tham vấn có thể 
cần cân nhắc cung cấp/tiết lộ một số thông tin của thân chủ cho 
người thân/gia đình hoặc các cơ quan chức năng để có can thiệp trợ 
giúp kịp thời.
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Hướng dẫn thực hành về bảo mật thông tin với trẻ em.

-  Cuộc tham vấn/trò chuyện cần được thực hiện ở nơi kín đáo, 
đảm bảo không bị người khác quấy rầy hoặc nghe thấy và ưu 
tiên những nơi thân thuộc với trẻ.

-  Hồ sơ của trẻ cần được lưu trữ ở nơi an toàn đảm bảo những 
người không được quyền tiếp cận thông tin thì không xem được.

-  Thông tin được chuyển đến các bên liên quan chỉ là những thông 
tin thực sự cần thiết cho mục đích phù hợp.

-  Đảm bảo việc giải thích cho trẻ và người giám hộ ngay từ đầu 
cuộc tham vấn về nguyên tắc bảo mật và giới hạn của nguyên 
tắc này. Những trường hợp cán bộ bảo vệ trẻ em được phép, 
không bảo mật thông tin:

-  Trẻ/người giám hộ cho phép cán bộ bảo vệ trẻ em chia sẻ 
thông tin.

-  Khi trẻ/người giám hộ chia sẻ thông tin về nguy cơ hay thực tế đe 
dọa đến tính mạng của bản thân và/hoặc người khác trong một 
số trường hợp: 

 Nghi ngờ có trẻ bị xâm hại và xao nhãng.

 Khi trẻ có ý định tự hủy hoại bản thân và hủy hoại người khác.

 Khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cán bộ bảo vệ trẻ em 
cung cấp thông tin.

 Thảo luận với người giám sát chuyên môn và đồng nghiệp 
trong buổi thảo luận ca vì mục đích hỗ trợ tốt nhất cho quá 
trình hỗ trợ.

1.3.4. Nguyên tắc giành quyền tự quyết cho thân chủ

Nội dung nguyên tắc này yêu cầu nhà tham vấn tâm lý không 
quyết định thay thân chủ của mình mà giúp thân chủ tự đưa ra cách 
giải quyết vấn đề của mình. Nhà tham vấn cần tin vào khả năng tự 
giải quyết vấn đề của thân chủ – Việc quán triệt một cách triệt để 
nguyên tắc này trong hoạt động tham vấn tâm lý, đặc biệt là hoạt 
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động tham vấn tâm lý cho trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại 
là không hề dễ dàng. Nếu vi phạm nguyên tắc này thì hiệu quả tham 
vấn cho trẻ em bị xâm hại sẽ không cao vì các lý do: 

(1)  Vấn đề của thân chủ là những vấn đề mang tính đơn lẻ cao. 
Giải pháp chỉ hợp lý khi nó phù hợp nhất với hoàn cảnh của 
thân chủ, mang lại lợi ích cho thân chủ, được chính thân chủ 
đưa ra và thực hiện; 

(2) Người kiểm định tính đúng đắn, thực hiện giải pháp và chịu 
trách nhiệm là thân chủ chứ không phải nhà tâm lý; 

(3) Trong quá trình tham vấn tâm lý phải hướng tới thân chủ và vì 
lợi ích của thân chủ chứ không phải vì nhà tâm lý; 

(4) Thân chủ nhận thức được và tự đưa ra quyết định cho mình 
chính là một mục tiêu, một biểu hiện cụ thể của những tiềm 
năng nơi thân chủ đã được kích hoạt và cái tôi của họ đã trở 
nên ổn định hơn.

Nhà tâm lý chỉ có thể ra quyết định thay thân chủ khi: (1) tình 
huống khẩn cấp có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của thân chủ 
hoặc những người có liên quan (ví dụ: trong cơn xúc động thân chủ 
có ý muốn tự tử hoặc khăng khăng có ý định đánh nhau hay mưu sát 
người khác...); (2) thân chủ là trẻ nhỏ hoặc chưa đủ năng lực đưa ra 
giải pháp ngay lập tức cho những vấn đề nan giải; (3) những giải pháp 
giải quyết vấn đề thuần nhất mang tính chất cung cấp thông tin.

1.4. Loại hình tham vấn

1.4.1. Tham vấn cá nhân

Tham vấn cá nhân là một cơ hội để cá nhân nhận sự hỗ trợ và 
trải nghiệm sự phát triển bản thân trong suốt quãng thời gian thách 
thức trong cuộc đời. Tham vấn cá nhân có thể giúp một người đương 
đầu với nhiều chủ để cá nhân trong cuộc sống như giận dữ, trầm cảm, 
lo âu, lạm dụng chất kích thích, những thách thức trong hôn nhân và 
mối quan hệ, vấn đề làm cha mẹ, khó khăn học đường, thay đổi nghề 
nghiệp, vv...
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1.4.2. Tham vấn nhóm

Tham vấn nhóm là một hình thức hỗ trợ nhiều người có cùng vấn 
đề giống nhau, cần được giúp đỡ. Theo đó, các cá nhân sẽ được tăng 
cường nhận thức và cải thiện tình huống của mình.

Tham vấn nhóm thường hướng tới một số mục đích sau:

-  Giúp các thành viên giải quyết các vấn đề và các mâu thuẫn 
trong cuộc sống của họ.

-  Giúp các thành viên phát triển sự tự nhận thức và có những thay 
đổi về nhận thức, cảm xúc;

-  Phát triển mối quan hệ hài hoà (trao, nhận những vấn đề tốt - 
xấu) giữa các thành viên trong nhóm, giữa các thành viên với 
người tham vấn nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của họ 
trong nhóm.

-  Giáo dục các thành viên của nhóm để hoàn thiện bản thân.

Tham vấn nhóm có một số ưu điểm nổi trội là: 

-  Tạo điều kiện để cá nhân có những tình cảm gắn bó, sự chấp 
nhận, có những cơ hội để hiểu người khác; cơ hội để quan sát, 
bắt chước và được khích lệ về mặt xã hội; cơ hội cho việc trải 
nghiệm những vấn đề chung của mọi người. 

-  Bồi dưỡng ý thức hợp tác trong cộng đồng, tập thể ở thân chủ. 

-  Tạo ra những thay đổi về nhận thức, cách cư xử và sự phát triển 
tính cách của mỗi thân chủ.

- Hỗ trợ thân chủ trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Nhìn chung, tham vấn nhóm thích hợp cho những thân chủ có 
vấn đề tâm lí do nghiện các chất kích thích, do béo phì, những thân 
chủ có khủng hoảng lứa tuổi và khủng hoảng khác hoặc có stress và 
những chấn thương tâm thần. Tham vấn nhóm không thích hợp với 
một số người quá nhút nhát, tự ti; những người không có khả năng 
diễn đạt ngôn ngữ và sợ hãi khi giao tiếp. 
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Một trong những yêu cầu cho sự thành công của tham vấn nhóm 
là người tham vấn phải biết cách điều hành nhóm. Cụ thể những thao 
tác dưới đây cần được thực hiện đối với một người tham vấn nhóm:

  Nắm vững các giai đoạn phát triển của nhóm để có thể đưa 
ra những cách thức tác động phù hợp, hiệu quả với từng giai 
đoạn đó

  Lên kế hoạch trước cho mỗi buổi sinh hoạt nhóm qua việc trả 
lời cho các câu hỏi: Hôm nay nhóm sẽ làm gì? Làm như thế 
nào? Và hiệu quả sẽ đạt được là gì?

  Ghi lại bầu không khí tham vấn để đánh giá mức độ vấn đề và 
lựa chọn cách thức tác động.

  Trước khi vào tham vấn phải thảo luận những quy định sinh 
hoạt dựa trên ý kiến số đông.

  Duy trì kỉ luật, quy tắc chặt chẽ ngay từ đầu như đến đúng giờ, 
để đồ đạc đúng nơi quy định.

  Mỗi nhóm tham vấn trung bình có từ 6 đến 12 người.

  Tổ chức sinh hoạt vui chơi cũng là một hình thức trị liệu.

  Tham vấn nhóm được thực hiện theo một tiến trình nhất định, 
thường trải qua ba giai đoạn: thành lập nhóm, sinh hoạt nhóm 
(hay còn gọi là tham vấn nhóm) và giai đoạn cuối cùng là kết 
thúc tham vấn nhóm.

Quá trình tham vấn nhóm đòi hỏi người tham vấn thành thục 
một số kỹ năng như: kỹ năng điều hành nhóm, kỹ năng lắng nghe tích 
cực, kỹ năng đặt câu hỏi xoay vòng và kết nối, kỹ năng ngăn cản, kĩ 
năng trấn át và khích lệ, kỹ năng tóm lược và tổng hợp.

Tham vấn nhóm là cơ hội để thân chủ tái hoà nhập vào cuộc 
sống thực tế, nó cho phép thân chủ đương đầu với những người khác 
và đòi hỏi các thân chủ phải có sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau 
trong nhóm.
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1.4.3. Tham vấn gia đình.

Mỗi cá nhân đều tồn tại trong môi trường gia đình và văn hóa gia 
đình. Hoạt động của gia đình sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới từng cá nhân, 
vì thế nhà tham vấn khó có thể tham vấn riêng biệt cho từng cá nhân 
để giải quyết việc cá nhân, mà không có sự kết hợp tham vấn với các 
thành viên trong gia đình và nhìn nhận vấn đề của thân chủ trong mối 
quan hệ với những người khác, vấn đề khác trong gia đình họ.

-  Tham vấn gia đình là một hoạt động trợ giúp các gia đình hài 
hoà trong những mối quan hệ, giúp các thành viên gia đình phát 
huy vai trò mới của họ và tạo nên sức mạnh của cả gia đình.

-  Mục tiêu của tham vấn gia đình:

  Giúp sắp xếp lại hệ thống tương tác trong gia đình nhằm tăng 
cường khả năng thích ứng của gia đình trước tác động của 
môi trường.

  Giúp các thành viên trong gia đình thay đổi những cách ứng 
xử cố hữu để cải thiện bầu không khí bế tắc trong gia đình.

  Giúp các thành viên trong gia đình nhận biết những tiềm năng 
mới và khai thác các tiềm năng đó để giải quyết, đối phó với 
căng thẳng, xung đột.

Khi tham vấn gia đình, nhà tham vấn cần biết về tình trạng bầu 
không khí tâm lý của gia đình thân chủ thông qua một số chỉ báo sau:

  Các thành viên trong gia đình có sự tin tưởng tuyệt đối với 
nhau không?

  Các thành viên trong gia đình có làm mối bận tâm tới nhau 
với những vấn đề không chính đáng không.

  Mức độ duy trì sự bền vững nhưng mềm dẻo và có những ranh 
giới nhất định giữa các thành viên trong gia đình như thế nào? 
Tất cả những mối quan hệ trên có thể được phân tích qua sơ 
đồ cây gia đình (Còn gọi cây phả hệ).

Sau khi chuyện trò với các thành viên trong gia đình, nhà tham 
vấn sơ đồ hóa các mối quan hệ gia đình và Cây gia đình để có thể 
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nhìn nhận vấn đề của gia đình một cách bao quát hơn. Như các thành 
viên trong gia đình có mối quan hệ thân thiết, hay ghét bỏ? Ai còn, Ai 
mất? Tình trạng hôn nhân.

Mục đích của việc giải thích Cây gia đình là nhấn mạnh đến quan 
điểm coi các mối quan hệ trong gia đình thường ảnh hưởng tới cách 
nhận thức và hành vi ứng xử của mỗi cá nhân. Trong đó, nguồn gốc 
gia đình có ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành của mỗi con người.

Trong tham vấn gia đình, nhà tham vấn hành động như một 
“người trung gian” để tạo ra bầu không khí mà tất cả các thành viên 
trong gia đình, đặc biệt là trẻ em đều muốn bày tỏ suy nghĩ của mình 
về hoàn cảnh hiện tại của gia đình và nêu lên mong muốn cá nhân mà 
không cảm thấy bị đe dọa bởi các thành viên khác trong gia đình, hay 
sợ làm lộ chuyện bí mật gia đình.

HÌNH ẢNH PHÂN TÍCH CÂY GIA ĐÌNH 

Cây gia đình (Cây phả hệ)

Ông
nội

Bố

TC
15T

Bác

Ông
ngoạiNữ

Cô Mẹ

Em
12T

Dì

Bà
ngoại
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Nhìn vào cây gia đình trên, có thể thấy thân chủ (một cậu bé 
15 tuổi) có những mối liên hệ xung đột với bố, em và ông nội. Trong 
gia đình, người mà cậu cảm thấy được quan tâm, yêu thương chỉ là 
mẹ. Việc nhà tham vấn trò chuyện cụ thể về những vấn đề xung đột 
của thân chủ với bố, em trai và ông nội của mình, cách thân chủ lý 
giải về các sự kiện liên quan đến những người này, cũng như sự bày 
tỏ những cảm xúc tiêu cực đi kèm... sẽ giúp thân chủ sáng rõ hơn về 
vấn đề của mình và giúp thân chủ tìm cách cải thiện các mối quan 
hệ trong gia đình.

Ngoài những kỹ năng chung thường xử dụng trong tham vấn, 
như quan sát, lắng nghe, thấu cảm, đặt câu hỏi khuyến khích, thách 
thức đối đầu, điều phối sự tham gia của các thành viên và kỹ năng 
giao nhiệm vụ cho các thành viên, nhà tham vấn có thể sử dụng một 
số chiến lược cho sự tái cấu trúc gia đình:

Cơ cấu lại vai trò của các thành viên: nhà tham vấn giúp các thành 
viên nhìn nhận lại hành vi theo vai trò của các cá nhân trong gia đình 
để giúp các thành viên thích ứng với các hành vi mới. Kỹ năng này 
xuất phát từ quan điểm là hiểu biết của gia đình về hành vi cá nhân 
cần được thay đổi cho thích ứng với hoàn cảnh của gia đình. Bằng 
cách đặt câu hỏi xoay vần về vai trò của từng thành viên, nhà tham 
vấn có thể giúp các thành viên tự do suy nghĩ và hướng đến các hành 

Các kí hiệu

- Quan tâm, yêu thương

- Bình thường

- Mâu thuẫn xung đột

- Dửng dưng, không quan tâm

- Chết
- Li hôn

- Li thân

Nam

Nữ
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động khác trước. Cách hiểu mới này tạo ra những khả năng có thể đi 
đến các giải pháp thích hợp hơn cho vấn đề cũ của gia đình.

Định hướng rõ ràng và giao nhiệm vụ: Định hướng vào nhiệm vụ là 
những yêu cầu tường minh để gia đình có những hành vi cụ thể. Một 
số định hướng bao gồm việc yêu cầu các thành viên trong gia đình 
thảo luận về vướng mắc hoặc chỉ ra mặt tiêu cực của sự thay đổi. 
Nhiệm vụ có thể là yêu cầu cha mẹ không ra bất cứ quyết định về vấn 
đề nào con cái trước khi vấn đề được đưa ra thảo luận.

Kỹ thuật làm mất cân bằng: Kỹ thuật này sử dụng nhằm tạo ra sự 
mất cân bằng trong gia đình khiến cho mô hình triệu chứng bị đảo 
lộn. Điều này đòi hỏi nhà tham vấn có sự giả định khi đặt mình về phía 
một thành viên hoặc đứng về phía một thế hệ gia đình đi đến cách 
hiểu mới về vấn đề của gia đình thân chủ.

- Một số lưu ý của nhà tham vấn khi làm việc với gia đình:

  Làm sáng tỏ mục tiêu tham vấn gia đình và vai trò của nhà 
tham vấn gia đình trong buổi đầu tiên, năm được nhu cầu của 
mỗi thành viên trong gia đình.

  Gặp gỡ với từng thành viên trong gia đình để làm sáng tỏ vấn 
đề của họ. Khi gặp thành viên nào đó thì cần thông báo với 
tất cả các thành viên khác được biết.

  Không đưa ra các giải pháp nên làm gì và làm như thế nào và 
không phán xét về trải nghiệm cảm xúc của thành viên trong 
gia đình.

  Sử dụng kỹ năng thấu cảm và các kỹ năng giao tiếp để nắm 
được suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của các thành viên gia đình.

  Làm việc như một người đồng minh hòa giải và tập trung vào 
điều thân chủ nói, chứ không làm việc theo kiểu chuyên gia chỉ 
tập trung vào những hiểu biết của mình.

  Tạo điều kiện cho các thành viện bày tỏ sự giận dữ và tránh 
chỉ trích phán xét họ.

  Là người lắng nghe, khởi xướng, gợi ý không tự suy diễn về 
động cơ bên trong của mọi người.
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  Lôi kéo mọi người cùng trò chuyện, mời những người ít nói 
phát biểu, hạn chế người nói nhiều, người gây áp lực. Không 
đứng về phía ai đó trong gia đình.

- Tham vấn gia đình có một số ưu điểm sau:

  Giúp cho các thành viên gia đình có cơ hội hiểu biết hơn về 
bản thân, về các thành viên khác và về những hành vi ứng xử 
trong mối tương quan với người khác, từ đó tạo ra sự thay 
đổi, cải thiện để tạo môi trường lành mạnh, giảm nguy cơ duy 
trì và phát triển hành vi rối nhiễu. Tham vấn gia đình đặc biệt 
hiệu quả trong trị liệu cho trẻ em hay vợ chồng mà nguyên 
nhân phát sinh và duy trì rối nhiễu từ gia đình. Ngoài ra tham 
vấn gia đình hiệu quả sẽ tạo được môi trường thuân lợi hơn 
cho thân chủ nhanh chóng bình ổn về tinh thần và thể chất.

- Tuy nhiên tham vấn gia đình có một số nhược điểm sau:

Không dễ thực hiện do trong thực tế không phải thành viên nào 
trong gia đình cũng nhận thức đúng đắn về yêu cầu của tham vấn 
gia đình. Vì vậy, muốn tham vấn gia đình đạt hiệu quả cao, nhà tham 
vấn cần phải nắm vững những đặc trưng cho các giai đoạn phát triển 
của đời sống gia đình, và cần có nhận định về gia đình thân chủ đang 
ở trong giai đoạn nào, như giai đoạn gia đình với những người độc 
thân trẻ tuổi (giai đoạn tiền hôn nhân); giai đoạn cặp vợ chồng mới 
cưới; giai đoạn sinh và nuôi dạy con cái; giai đoạn giữa hôn nhân; giai 
đoạn các thành viên rời bỏ gia đình (giai đoạn con cái lập gia đình); 
giai đoạn cuối của cha mẹ (cha mẹ mất đi). Ở mỗi giai đoạn này, nhà 
tham vấn cần nắm rõ các sắc thái chuyển đổi tình cảm của các thành 
viên và các mối quan hệ trong gia đình.

- Các bước của tham vấn gia đình được thực hiện như sau:

  Hoan nghênh tất cả mọi người đã đến, đã có mặt đông đủ ở 
nhà (Lưu ý sự vắng mặt của ai đó, nếu sự vắng mặt là ngẫu 
nhiên xảy ra thì phải có buổi hẹn gặp riêng để biết các vấn đề 
có liện quan đến họ là gì).

  Giải thích cho các gia đình mục tiêu của tham vấn, vai trò 
của mình (với tư cách là nhà tham vấn gia đình) và gia đình 
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có thể trông đợi được gì ở mình. Hỏi xem họ cảm thấy như 
thế nào khi tham gia vào buổi gặp gỡ này. Đưa ra những 
mong muốn của buổi tham vấn và nói với họ về tính bí mật 
của buổi tham vấn.

  Bày tỏ sự quan tâm đến từng người (hỏi họ làm nghề gì, trẻ 
học ở trường nào bằng thái độ bình dị).

  Tôn trọng mọi người bằng cách cho phép họ trình bày mà 
không sốt ruột, cho phép mọi người bộc lộ cảm xúc giận dữ, 
thận trọng trong đặt câu hỏi với trẻ em.

  Sáng tạo khi đặt câu hỏi trong các tình huống im lặng ban 
đầu, khi câu chuyện đã trôi chảy, không nên đặt câu hỏi làm 
cắt mạch thông tin của họ.

  Dành nhiều thời gian để kết thúc cuộc tham vấn đầu tiên (hỏi 
xem họ có muốn nói gì thêm trước khi kết thúc).

  Sử dụng kỹ năng tóm lược trước khi kết thúc xâu chuỗi các 
vấn đề. Cố gắng diễn đạt vấn đề theo hướng tích cực, ít bi 
quan, nhân mạnh đến sự thành công của buổi gặp mặt để 
mang lại hy vọng rằng sẽ có những thay đổi theo hướng tích 
cực trong gia đình.

  Trong tham vấn gia đình, nhà tham vấn cần làm rõ cho các 
thành viên nhận thức rõ rằng bất kỳ kỹ thuật giao tiếp nào 
cũng phải mất một thời gian nhất định để có thể thích nghi 
với những lối ứng xử và trách nhiệm mới của các thành viên 
trong gia đình.

 Quy trình tham vấn tâm lý 

Tham vấn tâm lý gồm 6 bước: 

Bước 1:  Xây dựng quan hệ giữa nhà tham vấn và thân chủ 

Mục đích của giai đoạn này là tạo mối quan hệ tin tưởng, xác 
định sơ bộ vấn đề xây dựng mục tiêu, kế hoạch tham vấn, hợp đồng. 
Có thể nói tìm đến dịch vụ tham vấn là lựa chọn sau cùng của thân 
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chủ, sau khi đã tận dụng những nguồn trợ giúp khác từ gia đình, bạn 
bè... nên nhiều thân chủ hết sức hoang mang, đắn đo có người kỳ 
vọng quá nhiều, có người không dám đặt nhiều hy vọng vào dịch vụ 
tham vấn. Vì vậy hai bên cần đi đến được sự thỏa thuận về tính chất 
đặc trưng của dịch vụ tham vấn, những điều kiện được áp dụng cho 
hai phía, các thủ tục thao tác và những vấn đề nảy sinh xung quanh 
quá trình tham vấn (hợp đồng tham vấn). 

Yếu tố chủ động của thân chủ (tinh thần hợp tác) là một nhân 
tố quyết định trong quá trình tham vấn tâm lý. Một thân chủ không 
có thiện chí sẽ không có kết quả khả quan trong quá trình tham vấn. 
Để thiết lập được mối quan hệ với thân chủ, nhà tham vấn nên nhập 
cuộc với thân chủ, mặc dù thân chủ khó chịu, nóng nảy, bất nhã; luôn 
coi đây là phản ứng tự nhiên của thân chủ mới có thể giữ được thái 
độ điểm tĩnh; bày tỏ thái độ thông cảm, chấp nhận sẽ gây được thiện 
cảm trong tương lai; khéo léo thuyết phục, tuy nhiên nhà tham vấn 
phải chủ động và bình tĩnh; thẳng thắn nêu lên sự cần thiết của tham 
vấn viên với thân chủ; cần bình tĩnh và thành thật.

Bước 2: Thu thập thông tin và xác định vấn đề 

Mục đích của giai đoạn này là tìm hiểu những mối quan tâm chủ 
yếu của thân chủ và xác định những mặt mạnh và hạn chế sẽ ảnh 
hưởng đến khả năng giải quyết vấn đề của thân chủ.

Để đạt được những mục đích trên, nhà tham vấn cần tìm hiểu 
hoàn cảnh của thân chủ, gồm cả môi trường xã hội, giáo dục, gia 
đình, tình cảm, thể chất, tâm lý. Sau khi tập hợp các thông tin này, nhà 
tham vấn và thân chủ cùng đánh giá hoàn cảnh hiện tại và hợp tác 
làm việc để xác định phạm vi vấn đề cụ thể cần giải quyết. 

Bước 3: Lựa chọn giải pháp và xây dựng kế hoạch thực hiện

Mục tiêu của giai đoạn 3 là giúp thân chủ xác định một định 
hướng thiết thực cho cuộc sống của thân chủ. 

Xác định mục tiêu có vai trò quan trọng trong việc đinh hướng 
thiết thực cho tham vấn. Nhưng để những mục tiêu có thể biến thành 
hiện thực phải giúp thân chủ xây dựng được kế hoạch thực hiện. Kế 
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hoạch càng cụ thể, rõ ràng thân chủ sẽ dễ dàng thực hiện. Thân chủ 
sẽ xây dựng kế hoạch với sự giúp đỡ của nhà tham vấn. 

Bước 4: Thực hiện giải quyết vấn đề 

Khi vấn đề và mục tiêu đã được làm sáng tỏ, nhà tham vấn và 
thân chủ bắt đầu nghĩ nhanh các giải pháp. Nhà tham vấn có thể đặt 
câu hỏi: “Theo các em/ anh/chị có bao nhiêu cách khác nhau để giải 
quyết vấn đề này?”. Nếu có thể:

Hãy chia vấn đề thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được. 

  Xác định rõ những điều cụ thể thân chủ có thể thực hiện để cải 
thiện tình hình của mình.

  Đặt thứ tự cho các giải pháp khả thi cùng với thân chủ.

  Trong giai đoạn này, nhà tham vấn và thân chủ xác định các 
góc độ khác nhau để từ đó giải quyết vấn đề. Cố gắng giúp 
thân chủ chia nhỏ những vấn đề “có quy mô lớn” thành các 
bước nhỏ, dễ xử lý hơn. 

Thường xuyên để trách nhiệm giải quyết vấn đề cho thân chủ. 
Một phần vai trò của nhà tham vấn là giúp đỡ thân chủ hình thành 
và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề mà họ có thể sử dụng trong 
suốt phần đời còn lại. Nếu thân chủ bỏ qua những khả năng hoặc lựa 
chọn rõ rệt, trong khi nhà tham vấn suy nghĩ để tìm ra giải pháp, gợi 
ý những lựa chọn khác phù hợp thì hãy lắng nghe và ghi nhận những 
giải pháp của thân chủ trước.

Bước 5: Đánh giá và kết thúc tham vấn

Nhiều thân chủ đến tham vấn mà chẳng làm gì để thay đổi hành 
vi (vẫn giữ nguyên cách trước đó). Trong giai đoạn này, nhà tham vấn 
giảm thiểu cơ hội cho hành vi này bằng cách đảm bảo rằng thân chủ 
có những mục tiêu cụ thể để theo đuổi. Nhà tham vấn cũng xác định 
rõ những khó khăn hoặc lo lắng có thể xảy ra khi thực hiện những 
thay đổi nhằm giải quyết vấn đề.

Trong giai đoạn này, việc xác định mục tiêu cụ thể cho mỗi lần 
tham vấn với thân chủ là rất có hiệu quả. (Ví dụ, khích lệ thân chủ hạn 
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chế hút thuốc xuống 2 điếu 1 ngày từ lần tham vấn này cho đến lần 
tham vấn tới. Ghi nhớ rằng, từng bước nhỏ một để đi đến mục tiêu 
lớn thì có thể thực hiện được và thiết thực hơn). Những sự thay đổi 
không thể diễn ra sau một đêm, hãy kiên nhẫn. Khi thân chủ có khả 
năng theo đuổi mục đích đặt ra hãy khen ngợi thân chủ. Giai đoạn 
này thường dễ bị bỏ qua trong mô hình nhưng nó thực sự quan trọng 
để đảm bảo thành công lâu dài của tham vấn.

Bước 6: Theo dõi sau khi kết thúc 

Nhà tham vấn có thể tạo dựng mối quan hệ xã hội với thân chủ 
sau khi chấm dứt mối quan hệ tham vấn. Để chắc chắn rằng vấn đề 
của thân chủ đã ổn định, nhà tham vấn cần liên hệ lại với thân chủ 
để gặp trực tiếp, hoặc qua điện thoại, email, sau 1 tháng, 3 tháng, 
6 tháng.

Ví dụ, nhà tham vấn có thể hỏi trẻ: Dạo này việc học tập của cháu 
thế nào rồi? Hay, Việc sinh hoạt trong nhóm “Bạn giúp bạn” đã giúp 
được gì cho cháu? Hoặc: Dạo này cô thấy cháu vui vẻ hẳn lên, có gì 
hay kể cô nghe nào? 

 Các kỹ năng tham vấn tâm lý 

3.1. Kỹ năng thiết lập mối quan hệ 

Tham vấn là một hoạt động trợ giúp, chủ yếu dựa trên sự tương 
tác giữa nhà tham vấn và thân chủ. Chính vì vậy, trong tham vấn thiết 
lập được mối quan hệ tốt với thân chủ là vô cùng quan trọng, quyết 
định phần lớn đến hiệu quả tham vấn. Chỉ khi nhà tham vấn thiết lập 
được mối quan hệ tốt đẹp với thân chủ mới có thể gây ảnh hưởng 
và tạo động cơ cho thân chủ làm nên  những thay đổi tích cực trong 
cuộc sống của họ. Nhà tham vấn thường sử dụng kỹ năng này trong 
giai đoạn đầu của quả trình tham vấn, đó là thời điểm nhà tham vấn 
và thân chủ có sự tiếp xúc đầu tiên. Để làm được điều này, tất cả điệu 
bộ, cử chỉ và những hành vi ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của nhà tham 
vấn có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự hợp 
tác của thân chủ.
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Các bước thiết lập mối quan hệ trong tham vấn:

  Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở. 

  Giải thích một cách rõ ràng cho thân chủ hiểu về mục đích và 
nguyên tắc tham vấn (đặc biệt là nguyên tắc đảm bảo mật 
thông tin) và nói với thân chủ những điều bạn mong đợi ở họ. 

  Sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận thân chủ vô điều kiện; 

  Cảm thông, chia sẻ và tôn trọng thân chủ; 

Một số lưu ý/ cách thức thiết lập mối quan hệ trong tham vấn

  Hướng dẫn các trò chơi, hoạt động khởi động nhằm khuyến 
khích chia sẻ và sự tin tưởng lẫn nhau.

  Thông cảm với những cảm xúc và trải nghiệm của thân chủ, 
chỉ ra những trải nghiệm tương đồng giữa các thành viên 
trong nhóm (nếu là tham vấn nhóm).

  Khuyến khích sự trung thực và cởi mở giữa các thành viên.

  Một vài chia sẻ cá nhân thích hợp của chính nhà tham vấn 
có thể tạo ra bầu không khi tin tưởng, đặc biệt khi nhà tham 
vấn làm việc với thân chủ mà họ đang cảm thấy do dự khi nói 
chuyện với nhà tham vấn.

  Cho phép thân chủ thiết lập một số nội quy nào đó trong tiến 
trình tham vấn sắp tới. 

3.2. Kỹ năng lắng nghe

Lắng nghe là sự tập trung để nghe và hiểu người đối thoại với 
mình. Lắng nghe tích cực không chỉ bằng tại mà bằng tất cả các giác 
quan, có sự động não, phân tích các thông tin để đặt câu hỏi, phản 
ảnh lại, phản ảnh cảm xúc và khuyến khích. Lắng nghe tích cực được 
thể hiện trong quá trình tham vấn là lấy người nghe làm trung tâm.

Sự cần thiết phải lắng nghe khi tiếp xúc với thân chủ

  Lắng nghe giúp người nghe thu thập được nhiều thông tin, 
hiểu được vấn đề của thân chủ.

27



  Lắng nghe giúp người nghe hiểu được tâm trạng, cảm xúc của 
thân chủ. Thông qua nội dung các câu chuyện và những thông 
tin mà thân chủ đang trình bày. Hỗ trợ đắc lực nhằm tìm ra 
nguyên nhân đích thực, động cơ, nhu cầu của thân chủ.  Giúp 
thân chủ cảm nhận sự quan tâm, sự đồng cảm, sự tôn trọng 
của người nghe và thân chủ sẵn sàng cung cấp thông tin.

  Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà tham vấn làm việc 
trực tiếp với thân chủ.

  Lắng nghe là công cụ đắc lực cho hoạt động phỏng vấn và 
tham vấn. 

– Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở cho hoạt động giao tiếp.

Vì vậy, nhà tham vấn hãy “lắng nghe” để cảm nhận không chỉ âm 
thanh mà còn cả cảm xúc, suy nghĩ, ý kiến, mong đợi, niềm tin và cảm 
giác của thân chủ để thực sự thấu hiểu vấn đề của trẻ em đang cần 
gì ở chúng ta.

Kỹ thuật lắng nghe: Lắng nghe tích cực là nghe có kỹ thuật, không 
chỉ nghe bằng tai mà bằng cả các giác quan khác để hiểu và giúp 
thân chủ hiểu mình hơn. 

-  Một số kỹ thuật lắng nghe tích cực:

  Bắt đầu bằng gợi chuyện.

  Nghe thân chủ trình bày và giữ im lặng đến mức cần thiết.

  Sử dụng các câu hỏi, sự tóm tắt các thông tin để làm sáng tỏ 
ý nghĩ, tâm trạng thông tin mà thân chủ đang trình bày.

  Nhìn vào thân chủ nhưng sử dụng giao tiếp không lời để bày 
tỏ sự thân thiện và cảm giác cởi mở, tin cậy; tỏ sự thấu cảm, 
hiểu những gì người khác nói thông qua cách phản hồi, ví dụ: 
sử dụng từ “thế à”, “có phải như vậy không”, gật đầu, thay đổi 
cường độ, nhịp độ giọng nói.

  Kiên trì nghe thân chủ nói và biểu lộ hết ý nghĩa, cảm tưởng. 
Kiềm chế những cảm giác tiêu cực không tranh luận không 
định kiến; phán xét tức thời, không ngắt lời. Luôn lắng nghe 
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những gì thân chủ đang cố gắng nói. Thân chủ thường kể cho 
chúng ta rất ít về một vấn đề nào đó. Nếu như chúng ta bằng 
phản ứng của mình làm thân chủ sợ hay tỏ ra thiếu quan tâm 
thì thân chủ thường sẽ quyết định là không kể thêm gì về vấn 
đề đó nữa.

  Sẵn sàng nghe và nhìn nhận những thông tin tiêu cực và không 
phủ nhận hoặc đánh giá thấp những gì thân chủ đang cố 
gắng nói, mặc dù điều đó có vẻ không quan trọng theo quan 
điểm của nhà tham vấn.

  Im lặng đôi khi tỏ ra rất thích hợp và có thể trở thành phương 
tiện hữu hiệu khi giao tiếp để khai thác thông tin. Thông thường, 
thân chủ sẽ phá vỡ im lặng bằng việc đưa ra những thông tin 
hoặc nội dung quan trọng. Im lặng làm cho nhà tham vấn có 
thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch cho câu hỏi hoặc câu nói 
tiếp theo.

  Tôn trọng thân chủ và không làm mất tự tin của họ. Nếu trong 
suy nghĩ của thân chủ có điều gì không đúng thì phải giải thích 
rõ cho họ vì sao điều đó là không đúng, đồng thời gợi ý để họ 
tìm ra cách nghĩ đúng đắn.

  Sự quan tâm cũng được thể hiện qua những cử chỉ đáp ứng 
về cơ thể. Trước hết cần tránh cản trở sự tập trung tư tưởng 
của học sinh bằng những cử chỉ không liên quan tới những 
điều đang được nói, và cần có những cử chỉ, tư thể có tính đáp 
ứng trực tiếp với những điều thân chủ đang nói.

  Hãy nhớ rằng chúng ta phải làm việc cùng với thân chủ chứ 
không chống lại họ. Điều này đòi hỏi thời gian và sự tin cậy.

  Hãy cho thân chủ thấy là tham vấn viên không trách cứ gì về 
những lỗi lầm thân chủ đã mắc phải. Cũng cho thân chủ thấy 
chúng ta hiểu rằng việc thân chủ nói về những vấn đề này là 
không phải dễ dàng gì.

  Hãy cố gắng có thái độ tích cực chứ không phải là kiểm soát 
thân chủ. Tóm lại, để lắng nghe thấu cảm, nhà tham vấn hãy 
hòa hợp và chia sẻ. Điều quan trọng nhất là nhà tham vấn 
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từng bước hòa mình vào câu chuyện của thân chủ. Chú ý 
lắng nghe bằng cách sử dụng các biểu hiện không lời như 
gật đầu hay ảnh mắt, hoặc hơi ngả người về phía thân chủ, 
hoặc dùng các câu hỏi để gợi ý hoặc khuyến khích họ tiếp tục 
câu chuyện. Nhà tham vấn nên nhìn thẳng vào mắt thân chủ, 
không để lộ cảm xúc của bản thân. Không nên ngắt lời thân 
chủ khi họ đang nói hay giải thích. Không nên phán xét hay 
bình luận gì mà chỉ nên lắng nghe một cách cởi mở.

-  Sử dụng lắng nghe tích cực khi nào?

  Thân chủ có vấn đề đang muốn trình bày.

  Nhà tham vấn có cảm nhận thân chủ cần sự giúp đỡ. Nhà 
tham vấn thật sự muốn chấp nhận và giúp đỡ thân chủ

  Không bị thời gian thúc bách.

  Thân chủ có vấn đề nhưng khó thể hiện, chia sẻ

  Hãy chấp nhận và tin vào khả năng tự giải quyết của thân chủ.

-  Một số điều cần tránh để lắng nghe tích cực có hiệu quả. Nhà tham 
vấn khi làm việc với thân chủ cần tránh các vai sau:

  Vai “Tổng tư lệnh”; luôn ra lệnh, chỉ huy, không chấp nhận 
những ý nghĩ, cảm xúc mà thân chủ muốn trao đổi.

  Vai “Nhà đạo đức”, luôn lên lớp “phải thế này, phải thế kia”, chỉ 
quan tâm đến việc thân chủ được làm những gì mà mình cho 
là đúng.

  Vai “Quan tòa” luôn phán xét, kết tội thân chủ.

  Nhà phê bình: giống vai quan tỏa, nhà đạo đức chỉ luôn cho 
mình là phải, luôn phê phán chỉ trích thân chủ.

3.3. Kỹ năng quan sát

Trong tham vấn, kỹ năng quan sát góp phần vào việc đánh giá 
toàn bộ việc trình bày của thân chủ và cung cấp những thông tin 
chính xác. Kỹ năng quan sát là kỹ năng quan trọng khi làm việc với 
thân chủ, đặc biệt khi làm việc với người chưa thành niên.
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Hiểu được những bức thông điệp ngầm được chuyển tài không 
bằng lời có thể giúp nhà tham vấn hiểu được thân chủ đang suy nghĩ 
và cảm xúc như thế nào. Quan sát cần phải diễn ra liên tục, trong suốt 
quá trình tham vấn. Kỹ năng quan sát là sự vận dụng tri thức, kinh 
nghiệm nghề nghiệp để thu thập các thông tin cần thiết trong quá 
trình tham vấn:

Mục đích của kỹ năng quan sát: Quan sát nhằm đo lường và 
nhận định chính xác tâm trạng, tình cảm của học sinh giúp quá trình 
tham vấn đạt hiệu quả hơn.

Các bước tiến hành kỹ năng quan sát

  Xác định rõ mục đích nội dung quan sát: 

  Ghi nhớ ghi chép lại nội dung quan sát.

  Tập trung chú ý khi quan sát và quan sát liên tục.

  Điều chỉnh ánh mắt phù hợp với tình huống tham vấn khi 
quan sát.

-  Một số lưu ý về nội dung quan sát cần nắm được là: 

  Dáng vẻ bên ngoài và ý muốn bên trong

  Quan sát hành vi và kiểm chứng lại nó để đảm bảo những yếu 
tố che đậy hành vi đã được làm sáng tỏ.

  Tâm trạng và cảm xúc

  Lời nói và ngôn ngữ

3.4. Kỹ năng đặt câu hỏi

Các câu hỏi rất cần thiết để bắt đầu cuộc thảo luận với một 
người hoặc một nhóm. Trong tham vấn, việc đặt ra các câu hỏi để 
thân chủ trả lời một cách tự nhiên, thoải mái và chia sẻ thông tin với 
nhà tham vấn là rất quan trọng. Sử dụng câu hỏi đúng giúp nhà tham 
vấn tránh được việc hỏi quá nhiều câu hỏi và cho phép nhà tham vấn 
khai thác được nhiều thông tin hơn trong thời gian cho phép. Nếu nhà 
tham vấn hỏi dồn dập các câu hỏi nhà tham vấn sẽ trở thành một 
“người chất vấn”, điều này có thể khiến thân chủ không thoải mái và 
phản ứng lại bằng cách im lặng.
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Sử dụng các câu hỏi để gợi mở cho một người chia sẻ những trải 
nghiệm cảm xúc bằng lời. Ví dụ, “Anh/chị/em cảm thấy thế nào? “Anh/
chị/em cảm thấy gì khi nói về chuyện đó?”, “Anh/chị/em cảm thấy thế 
nào khi chuyện đó xảy ra?”.

Có hai dạng câu hỏi nhà tham vấn thường sử dụng khi nói chuyện 
với thân chủ, đó là dạng câu hỏi mở và câu hỏi đóng.

▶ Câu hỏi mở: 

Là một dạng câu hỏi có hiệu quả nhất trong tham vấn bởi vì chúng 
hướng cho thân chủ trả lời một cách chi tiết và đầy đủ hợn. Những 
câu trả lời này sẽ cung cấp cho nhà tham vấn nhiều thông tin hơn để 
từ đó tiếp cận hoàn cảnh của học sinh. Các câu hỏi này thường bắt 
đầu với những từ “cái gì”, “thế nào”, “ở đâu”, Tại sao”, “có thể” “sẽ”.

▶ Câu hỏi đóng 

Các câu hỏi đóng, nói chung là kém hiệu quả hơn, nhưng đôi khi 
nó cũng cần thiết để giúp nhà tham vấn thu được những thông tin 
nhanh và cụ thế, đưa lại sự rõ ràng, mạch lạc, giúp thân chủ tập trung 
vào chủ đề của cuộc nói chuyện, hoặc kết thúc những cuộc thảo luận 
dài dòng hoặc tán mạn. Các câu hỏi đóng thường bắt đầu với những 
từ “có phải”, “có... không “đã” và được trả lời “có” hoặc không. Mặt 
hạn chế của loại câu hỏi này là chúng không cho phép thân chủ giãi 
bày về tiến triển của sự việc, và trách nhiệm tiếp tục cuộc nói chuyện 
thuộc về nhà tham vấn

3.5. Kỹ năng phản hồi

Phản hồi trong tham vấn là truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, 
hành vi của thân chủ nhằm kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan 
tâm, đồng thời khích lệ thân chủ nhận thức về cảm xúc, suy nghĩ của 
bản thân để thay đổi. Trong tham vấn thường có hai hình thức phản 
hồi: phản hồi nội dung và phản hồi cảm xúc

▶ Phản hồi nội dung - chính là việc tóm tắt câu chuyện của thân 
chủ (sau khi lắng nghe kỹ câu chuyện của các thân chủ) dùng ngôn 
ngữ của nhà tham vấn đề tóm gọn lại những gì thân chủ đã nói với 
thái độ không đánh giá.
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▶ Phản hồi cảm xúc nghĩa là nhắc lại cho thân chủ nội dung tình 
cảm trong ngôn từ của họ. Sử dụng kỹ năng này sẽ giúp thân chủ xác 
định cảm xúc của chính họ khi nó được phản ảnh bởi người khác và 
là cách có hiệu quả nhất để thể hiện sự thông cảm. 

3.6. Kỹ năng thấu cảm

Thấu cảm là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hiểu 
được cảm xúc, cũng như suy nghĩ của họ, đồng thời vẫn giữ được 
ranh giới giữa bản thân và đối tượng, nghĩa là không hoà nhập vào 
đối tượng như trong khái niệm đồng cảm, và vì vậy vẫn giữ được sự 
sáng suốt cần thiết của nhà tham vấn. Kỹ năng thấu cảm giúp nhà 
tham vấn tạo được môi trường thuận lợi cho sự chia sẻ của thân 
chủ, đặt được những câu hỏi chính xác để tìm hiểu các vấn đề của 
thân chủ.

Để thực hiện kỹ năng thấu cảm tốt cần nhạy cảm, tinh tế, thái độ 
quan tâm, “lắng nghe”. Về kiến thức và kỹ năng cần nhận biết được 
các biểu hiện cảm xúc của bản thân nhận biết cảm xúc của người 
khác thông qua biểu hiện lời nói, cơ thể biết cách thể hiện những cảm 
xúc mình cảm nhận được từ thân chủ bằng lời nói, cử chỉ, điều bộ, 
giúp thân chủ cảm thấy được chia sẻ. Để sử dụng kỹ năng thấu cảm 
tốt không chỉ phụ thuộc vào kiến thức được học mà còn phụ thuộc 
rất nhiều vào tính nhân văn, khả năng làm chủ cảm xúc, kiến thức, tình 
cảm và nỗ lực luyện tập.

- Kỹ năng nói lời thấu cảm.

1)  Nhắc lại cảm xúc thân chủ đang nói đến, đang trải qua và 
nguyên nhân dẫn đến cảm xúc đó.

2)  Làm cho thân chủ cảm nhận rằng điều họ làm là như thế nào 
trong hoàn cảnh của họ…

3)  Không đưa ra lời khuyên hay bảo thân chủ phải làm gì, như 
thế nào.

4)  Không đưa kinh nghiệm cá nhân vào câu nói.

5)  Không giảng giải đạo đức.
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-  Nhà tư vấn có thể sử dụng thang đo thấu cảm gồm bốn mức độ.

  Mức độ 1: Gây ra cảm xúc tiêu cực ở thân chủ.

  Mức độ 2: Không phản ánh vào vấn đề trọng tâm của thân chủ.

  Mức độ 3: Thân chủ cảm thấy được chia sẻ.

  Mức độ 4 Giúp thân chủ hiểu sâu sắc hơn về cảm xúc của 
mình. Làm thân chủ cảm thấy được tăng giá trị của mình.

Khi sử dụng thang trên cần lưu ý tránh mức 1 và 2 vì không có 
ích cho thân chủ, đồng thời nó có thể gây phản ứng tiêu cực từ phía 
thân chủ.

3.7. Kỹ năng đánh giá tâm lý

Đánh giá là một công việc thường niên của nhà tham vấn, đánh 
giá diễn ra trong tất cả các giai đoạn của tham vấn, có thể trước, 
trong hoặc sau khi tham vấn nhằm trợ giúp có hiệu quả. Trong tham 
vấn cho trẻ em bị xâm hại việc đánh giá tâm lý cho thân  chủ là một 
việc làm cần thiết để thu thập dữ liệu cho việc phòng ngừa, can thiệp, 
đảm bảo tham vấn chính xác; giúp thân chủ nhận thức được bản 
thân, từ đó nâng cao năng lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
đang gặp phải. 

Kỹ năng đánh giá tâm lý cho thân chủ là trẻ em bị xâm hại là sự 
vận dụng tri thức, kinh nghiệm để thu thập những dữ liệu chính xác về 
đặc điểm tâm lý của lứa tuổi (năng lực, tính cách, điểm mạnh, điểm 
yếu, mức độ khó khăn tâm lý...) để có kế hoạch trợ giúp/can thiệp kịp 
thời và hiệu quả.

Mục đích của kỹ năng đánh giá tâm lý là phát hiện những nguy 
cơ, thu thập dữ liệu để tham vấn cho thân chủ, nhận diện điểm mạnh, 
điểm yếu của thân chủ để giúp thân chủ nâng cao năng lực giải quyết 
vấn đề dựa trên thế mạnh của thân chủ.
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3.8. Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ tâm lý của thân chủ

Mục đích của kỹ năng ghi chép: Trong tham vấn cho nạn nhân trẻ 
bị xâm hại việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ tâm lý của thân chủ là rất cần 
thiết để làm cơ sở, căn cứ cho những kế hoạch trợ giúp và can thiệp 
tiếp theo; theo dõi và giám sát những thay đổi tiến bộ của thân chủ, 
đảm bảo tính liên tục trong tiến trình trợ giúp cung cấp thông tin cho 
các cơ quan chức năng trong các trường hợp cấp thiết cung cấp dữ 
liệu nghiên cứu và báo cáo định kỳ.

Các biểu hiện thao tác tiến hành kỹ năng

-  Thiết kế biểu mẫu lưu trữ rõ ràng, khoa học.

-  Lưu thông tin một cách an toàn và bảo mật.

-  Cập nhật thường xuyên những thay đổi của thân chủ hoặc những 
can thiệp mới của nhà tham vấn

-  Tìm kiếm và sử dụng dữ liệu dễ dùng, nhanh chóng khi cần thiết.

Những nội dung cơ bản cần ghi chép, lưu trữ trong hồ sơ tâm lý thân 
chủ là. 

-  Thông tin cơ bản về thân chủ. (tên, tuổi, giới tính; tình trạng 
sức khỏe; tình trạng tâm lý; những nét nổi bật về năng lực và 
tính cách).

-  Lịch sử và hoàn cảnh gia đình.

Kỹ năng ghi chép và lưu trữ hồ sơ tâm lý của thân chủ 
là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào việc lưu giữ 
đầy đủ và khoa học những thông tin về thân chủ đảm 
bảo tình bí mật và an toàn, để có thể theo dõi, giám 
sát những thay đổi (tiến bộ của thân chủ và làm cơ sở 
cho những kế hoạch trợ giúp, can thiệp nếu có trong 
tương lai.

“ “
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-  Cộng đồng/ môi trường xã hội.

- Xác định/ đánh giá vấn đề: Nguyên nhân của vấn đề; Những can 
thiệp đã thực hiện; Kết quả đã đạt được; Kế hoạch tiếp theo 
(nếu có).

 Một số lưu ý trong trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ 
ban đầu cho trẻ em bị xâm hại

-  Việc thực hiện các bước trong quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý 
đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại phải đảm bảo tính 
hệ thống, tính kịp thời, nhanh chóng, tuân thủ các quy định của 
pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

-   Bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ em bị xâm hại. Kết quả 
trưng cầu giám định, khám giám định chỉ được cung cấp đối với 
cơ quan, người có thẩm quyền điều tra, xử lý tội phạm theo quy 
định của Bộ Luật Tố tụng hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử 
lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

-  Đảm bảo tính liên tục, thân thiện trong cung cấp dịch vụ bảo vệ 
trẻ em.

-  Phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong quá trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ 
em bị xâm hại.

4
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PHỤ LỤC 1: 
Phân biệt Tham vấn và Tư vấn 

Tiêu chí Tham vấn Tư vấn

Mục tiêu - Tham vấn tâm lý là một cuộc nói 
chuyện mang tính cá nhân giữa 
nhà tham vấn với một hoặc một 
vài người đang cần sự hỗ trợ để 
đối mặt với khó khăn hoặc thách 
thức trong cuộc sống. Tham vấn 
khác nói chuyện ở chỗ trọng tâm 
của cuộc tham vấn nhằm vào 
người nhận tham vấn.

Tư vấn là một cuộc 
nói chuyện giữa một 
“chuyên gia” về một lĩnh 
vực nhất định với một 
hoặc nhiều người đang 
cần lời khuyên hay chỉ 
dẫn về lĩnh vực đó, chủ 
yếu hướng đến giải 
quyết vấn đề hiện tại.

Tiến trình Nhà tham vấn hỗ trợ thân chủ 
ra quyết định bằng cách giúp họ 
xác định và làm sáng tỏ vấn đề, 
xem xét tất cả các khả năng, và 
đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho 
chính họ sau khi xem xét kỹ lưỡng 
các quan điểm khác nhau. Do đó, 
tham vấn tâm lý là một quá trình 
gồm nhiều cuộc nói chuyện hoặc 
gặp gỡ liên tục (bởi vì những vấn 
đề của mỗi người hình thành và 
phát triển trong một khoản thời 
gian, do đó cũng cần có thời gian 
để giải quyết chúng).

Tư vấn thường là cung 
cấp thông tin hay đưa 
ra lời khuyên. Nhà 
tư vấn giúp thân chủ 
ra quyết định bằng 
cách đưa ra những 
lời khuyên “mang tính 
chuyên môn” cho thân 
chủ. Do vậy nó chỉ diễn 
ra trong một thời gian 
ngắn, giải quyết vấn đề 
tức thời. 

Mối quan hệ Tham vấn tâm lý có mối quan hệ 
ngang bằng, bình đẳng và đòi 
hỏi sự tương tác rất chặt chẽ và 
tích cực ở cả đôi bên.

Nhà tham vấn thông cảm và chấp 
nhận vô điều kiện với những cảm 
xúc và tình cảm của thân chủ, 
từ đó thân chủ làm chủ cuộc nói 
chuyện: Nhà tham vấn lắng nghe, 
phản hồi, tổng kết và đặt câu hỏi.

Tư vấn là khi khách 
hàng  là người gặp 
phải vấn đề nào đó mà 
không biết cách giải 
quyết thế nào thì cần 
đến lời khuyên từ nhà 
tư vấn.
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Tiêu chí Tham vấn Tư vấn

Về sự  
tương tác

Mối quan hệ tham vấn quyết định 
kết quả đạt được của quá trình 
tham vấn, nhà tham vấn phải 
xây dựng lòng tin với thân chủ 
và thể hiện thái độ thừa nhận, 
thông cảm và không phán xét.

Trong tư vấn thì mối 
quan hệ giữa nhà tư 
vấn và thân chủ không 
quyết định kết quả tư 
vấn bằng kiến thức và 
sự hiểu biết của nhà tư 
vấn về lĩnh vực mà thân 
chủ đang cần tư vấn.

Về cách 
thức

Nhà tham vấn có kiến thức về 
hành vi và sự phát triển của con 
người. Họ có các kỹ năng nghe 
và giao tiếp, có khả năng khai 
thác những vấn đề và cảm xúc 
của thân chủ.

Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng 
vào khả năng tự ra các quyết định 
tốt nhất của thân chủ; vai trò của 
nhà tham vấn chỉ là để “lái” cho 
các thân chủ đến những hướng 
lành mạnh nhất. Giúp thân chủ 
nhận ra và sử dụng những khả 
năng và thế mạnh riêng của họ

Nhà tư vấn có kiến 
thức về những lĩnh vực 
cụ thể và có khả năng 
truyền đạt những kiến 
thức đó đến người cần 
hỗ trợ hay hướng dẫn 
trong lĩnh vực đó.

Họ nói với thân chủ về 
những quyết định họ 
cho là phù hợp nhất 
đối với tình huống của 
thân chủ thay vì tăng 
cường khả năng của 
thân chủ.
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PHỤ LỤC 2: 
Một số tình huống tham vấn và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ 
bị xâm hại và gia đình trẻ.

Tình huống 1: Tôi được biết, vừa qua, một số trẻ em và cha mẹ đã 
được Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em tham vấn tâm lý, 
pháp luật, chính sách rất hiệu quả và thiết thực, qua đó đã nâng cao 
hiểu biết pháp luật, giúp trẻ em và cha mẹ bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của trẻ. Vậy Tổng đài điện thoại quốc gia có nhiệm vụ, quyền 
hạn gì trong việc bảo vệ trẻ em?

Trả lời:

Theo Điều 22 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy 
định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, Tổng đài điện thoại quốc gia 
bảo vệ trẻ em có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

-  Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em cung cấp dịch vụ bảo 
vệ trẻ em qua điện thoại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quản lý.

-  Tiếp nhận thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, 
gia đình, cá nhân qua điện thoại.

-  Liên hệ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc có 
thẩm quyền; khai thác thông tin trên phương tiện thông tin đại 
chúng, môi trường mạng về nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em để 
kiểm tra thông tin, thông báo, tố giác ban đầu.

-  Chuyển, cung cấp thông tin, thông báo, tố giác hoặc giới thiệu trẻ 
em có nguy cơ hoặc bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em.

-  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch 
vụ bảo vệ trẻ em, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ 
em trong phạm vi toàn quốc để đáp ứng việc tiếp nhận, trao đổi, 
xác minh thông tin, thông báo, tố giác về trẻ em bị xâm hại hoặc 
có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.
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Tình huống 2: Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng 
đưa nhiều tin, bài về những người đã tố giác hành vi xâm hại trẻ em 
với cơ quan công an. Vậy để bảo vệ người tố giác hành vi xâm hại trẻ 
em, việc bảo mật thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em 
được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 24, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP Mọi thông tin, thông 
báo, tố giác trong quá trình tiếp nhận, xác minh phải được bảo mật vì 
lợi ích, sự an toàn của người cung cấp thông tin và vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em có liên quan.

Quá trình cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ cho việc bảo vệ trẻ 
em giữa nơi tiếp nhận thông tin và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền, chức năng bảo vệ trẻ em phải được bảo mật.

Thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em phải xác định mức độ bảo mật 
và phạm vi cung cấp thông tin, báo cáo.

-  Hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc xây 
dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với từng trường 
hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; 
theo dõi, đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch này.

-  Tham vấn tâm lý, pháp luật, chính sách cho trẻ em, cha, mẹ, thành 
viên gia đình, người chăm sóc trẻ em.

-  Lưu trữ, phân tích, tổng hợp thông tin để cung cấp, thông tin, 
thông báo, tố giác khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền, đối với vụ việc xâm hại trẻ em và các cơ sở 
cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; thực hiện báo cáo định kỳ, đột 
xuất cho cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và các cơ quan 
khác có thẩm quyền, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em.

Số của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là 111. Mọi 
người dân gọi điện đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 
được miễn cước cuộc gọi và phí tư vấn.
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Tình huống 3: Tham vấn trường hợp cho học sinh bị bạo hành gia đình.

* Thu thập thông tin

-  Cách thức thu thập thông tin

  Trao đổi trò chuyện: Các bạn học sinh cùng lớp, cùng xóm, qua 
giáo viên chủ nhiệm, giáo viên lớp dưới.

  Quan sát: Các hành vi cụ thể: ở trên lớp: giờ ra chơi, nơi em ở; 
quan sát các vết bầm tím trên mặt, tay chân.

-  Thông tin thu thập được

Em Nguyễn A. T là học sinh lớp 10, Trường THPT dạo gần đây học 
hành sa sút, trong lớp không tập trung nghe giảng, ghi chép bài. Trên 
mặt, tay, chân có nhiều nốt bầm tím. Sau khi tìm hiểu thì hoàn cảnh ra 
đình của em là Bố mẹ đã ly hôn, em ở với Bố. Bố đi làm thợ xây không 
có thời gian gần gũi, quan tâm, nhưng khi về cứ uống rượu vào lại hay 
mắng mỏ, đánh đập em, có hôm bắt em nhịn đói.

* Các bước thực hiện tham vấn tâm lý.

1.  Thiết lập quan hệ: Gặp gỡ, tìm hiểu qua gia đình, giáo viên chủ 
nhiệm, bạn bè khác học trong lớp,

2. Đánh giá: Đưa ra nhận định về vấn đề học sinh này gặp phải ở mức 
nào (khổ tâm, nhiễu tâm)

3. Tìm hiểu và lựa chọn giải pháp: tham vấn cho học sinh.

4. Thực hiện:

-  Tham vấn cho học sinh về hành vi bạo hành gia đình

-  Nói cho học sinh biết được đó là cách ứng xử chưa đúng của 
người cha đối với người con.

-  Cần giúp học sinh có những hành động đúng để bảo vệ bản thân. 
Và giúp học sinh có niềm tin và động lực để vươn lên trong điều 
kiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình. 
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Tình huống 4: Tham vấn trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục 

Nhà tham vấn: Cô chào con, cảm ơn vì con đã đến phòng tham 
vấn của cô.

Cô tên là… Con tên gì?

Học sinh: Con chào cô, con là M

Nhà tham vấn: Mời con ngồi. Cô có thể giúp gì cho con đây?

Học sinh: Con đang có vấn đề rất khó giải quyết, không biết nên 
bắt đầu từ đâu ạ.

Nhà tham vấn: Con cứ bình tĩnh nhé, chúng ta cứ từ từ nói chuyện 
với nhau nhé. 

Học sinh: Dạ

Nhà tham vấn: Cô thấy con có vẻ buồn và lo lắng, đã có chuyện 
gì xảy ra với con thế?

-  Động viên khích lệ em bằng những việc làm cụ thể của nhà tham 
vấn (Chia sẻ với Bố để Bố hiểu và chấm dứt hành vi đánh đập con 
cái; thiết lập mối quan hệ với mẹ ruột để mẹ quan tâm đến con 
nhiều hơn; chia sẻ với thầy, cô, bạn bè trên lớp để đồng cảm và 
luôn động viên, giúp đỡ em trong học tập cũng như phát hiện kịp 
thời những dấu hiệu bất thường ở T để mọi người cùng giúp đỡ.) 

5. Kết thúc: Hứa hẹn và động viên học sinh để học sinh có động lực 
trong học tập và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, đồng thời tham vấn 
với học sinh phải chủ động gần gữi, chia sẻ với Bố để tình cảm Bố 
con khăng khít hơn.

6. Xác định kết quả tham vấn cho học sinh.

-  Giúp học sinh nhận biết được hành vi bạo lực gia đình và một số 
cách phòng tránh; Giúp cho người bố nhận thức ra hành vi của 
mình là sai, làm tổn thương con trẻ.

-  Tiếp nhận, đánh giá những nhân tố tác động đến hoàn cảnh học 
sinh đang gặp phải để có hướng giải quyết đúng.
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Học sinh: Dạ..., Nhưng cô đừng kể chuyện này cho ai nhé. 

Nhà tham vấn: Ừm, tất cả những chuyện mà con và cô cùng nhau 
trò chuyện ở đây đều là bí mật của chúng ta, con có thể bắt đầu từ 
đâu cũng được.

Học sinh: Dạ.... Bố mẹ con đã ly hôn được 3 năm nay, gần đây 
mẹ con có bạn trai mới, mẹ của bạn hay về nhà em và ngủ lại qua 
đêm. Dạo gần đây, con thấy chú hay nhín con chằm chằm mỗi khi 
con ở nhà và ngay hôm qua thôi, khi chú đến, lúc đó mẹ con đang đi 
chợ chú đã có hành vi mà theo con được biết là không có đúng (chú 
đã ôm chầm lấy con và sờ soạng khắp người con và nói chú thương 
con), con sợ lắm cô ơi, giờ con không biết phải làm sao cả, con cũng 
thương mẹ con lắm cô ơi.

Nhà tham vấn: Ừm. Cô hiểu rồi. Một số người rơi vào hoàn cảnh 
như con cũng có những cảm xúc giống như con lúc này.

Học sinh: Nhưng con vẫn chưa dám nghĩ tới lúc gặp lại mẹ, và chú 
thì con phải làm gì ạ.

Nhà tham vấn: Đây là một câu chuyện theo cô nếu để lâu sẽ 
không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con có nghĩ đến chuyện con sẽ phải 
nói chuyện này cho mẹ được biết không?

Học sinh: Cô ơi, con nói chuyện này với mẹ liệu có được không? 
Con nghĩ mẹ con sẽ buồn đó, mẹ con cũng yêu chú lắm.

Nhà tham vấn: Nhưng con có nghĩ rằng mẹ con cần biết bộ mặt 
thật của chú không? Chú không phải là người tốt? Nếu là người tốt thì 
chú đã không có hành vi như vậy với con

Học sinh: D... con cũng nghĩ thế, mà cô ơi cô có thể nói chuyện với 
mẹ con được không? Con rối lắm ạ. Mà cô ơi, con có thể qua tạm nhà 
Bà ngoại ở được không? Nhà bà ngoại con ngay gần đó ạ.

Nhà tham vấn: Ồ được chứ, cô luôn sẵn sàng nhé. Con cho cô số 
điện thoại của mẹ con nhé. Và cô sẽ gọi cho mẹ con luôn đây. Và trong 
lúc này thì con có thể qua tạm nhà Bà ngoại ở mấy ngày đã nhé.

Học sinh: Dạ, em cảm ơn cô. Chào cô em về.

Nhà tham vấn: Ừm, cô chào em. Cô chờ tin tức từ em. Hãy gọi 
điện cho cô khi em cần nhé.
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